
Phụ biểu 01/THĐ.UB
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2025 HUYỆN NGHĨA HÀNH

THUỘC TRƯỜNG HỢP KHÔNG TRÌNH HĐND TỈNH CHẤP THUẬN

(Kèm theo Tờ trình số 68/TTr - UBND ngày  19/5/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành)

STT Tên công trình, dự án Tổng diện tích (ha)

Diện tích thực
hiện trong năm

kế hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm Địa điểm (đến
cấp xã, phường,

thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa
chính (tờ bản đồ số, thửa

số)

Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, văn bản bố
trí vốn, …) Ghi chú

Diện tích
(ha)

Sử dụng vào
loại đất

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)

A TRONG NGÂN SÁCH 24,44 24,44 4,77 19,67

I Công trình, dự án thu hồi đất vì mục đích quốc
phòng, an ninh 19,01 19,01 0 19,01

1 Trường bắn, thao trường huấn luyện/ Ban CHQS
huyện Nghĩa Hành 19,01 19,01 19,01 CQP xã Hành Thịnh Tờ 40 đất LN

Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 05/06/2014
của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc phê duyệt vị trí
xây dựng Thao trường huấn luyện cho Ban chỉ huy
quân sự huyện Nghĩa Hành thuộc Bộ chỉ huy quân

sự tỉnh Quảng Ngãi

KH 2021 (QĐ số 86 ngày
24/02/2021)

II Công trình, dự án khác 5,43 5,43 4,77 0,66

2 Chuyển trường mẫu giáo Long Bàn Nam sang đấu
giá đất ở 0,08 0,08 0,08 ONT xã Hành Minh Thửa đất số 275, tờ bản đồ

số 7

 -Sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của
Chính phủ: Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản

công
 -Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 18/10/2021

của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà và đất trên địa bàn huyện

Nghĩa Hành

3 Chuyển đất mẫu giáo đội 14 sang đất ở 0,07 0,07 0,07 ONT xã Hành Phước Thửa 756 tờ bản đồ 6 Theo Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND ngày
17/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã Hành Phước

4 Chuyển đất mẫu giáo đội 1 sang đất ở 0,05 0,05 0,05 ONT xã Hành Phước Thửa 626 tờ bản đồ 20 Theo quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày
18/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà và đất trên địa bàn huyện

Nghĩa Hành

5 Chuyển đất mẫu giáo đội 5 sang đất ở 0,10 0,10 0,10 ONT xã Hành Phước Thửa 50 tờ bản đồ 32 Theo quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày
18/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà và đất trên địa bàn huyện

Nghĩa Hành

6 Chuyển đất mẫu giáo đội 7 sang đất ở 0,03 0,03 0,03 ONT xã Hành Phước Thửa 350 tờ bản đồ 17 Theo quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày
18/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà và đất trên địa bàn huyện

Nghĩa Hành

7 Chuyển nhà làm việc mặt trận tổ quốc Việt Nam
sang đất ở 0,02 0,02 0,02 ODT TT Chợ Chùa Thửa 205 tờ 17 Quyết định 1626/QĐ-UBND ngày 18/10/2021

Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà và đất trên địa bàn huyện

Nghĩa Hành

8 Điểm dân cư Trụ sở UBND thị trấn Chợ Chùa cũ 0,15 0,15 0,15 ODT TT Chợ Chùa Thửa 227 tờ 17 Quyết định 1626/QĐ-UBND ngày 18/10/2021
Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà và đất trên địa bàn huyện

Nghĩa Hành

9 Điểm dân cư Trường mẫu giáo đội 7, tổ dân phố Phú
Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa 0,07 0,07 0,07 ODT TT Chợ Chùa Thửa 77, tờ 13 Quyết định 1626/QĐ-UBND ngày 18/10/2021

Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà và đất trên địa bàn huyện

Nghĩa Hành

10 Điểm dân cư Trường mẫu giáo đội 9, tổ dân phố Phú
Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa 0,09 0,09 0,09 ODT TT Chợ Chùa Tờ BĐ 16 Quyết định 1626/QĐ-UBND ngày 18/10/2021

Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà và đất trên địa bàn huyện

Nghĩa Hành

11 Trạm y tế xã Hành Tín Tây 0,15 0,15 0,15 0 DYT xã Hành Tín Tây Thửa 80 tờ 32

Quyết định 1089/QĐ-UBND ngày 20/07/2023 của
Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt phương án
sắp xếp lại , xử lý nhà, đất của cơ quan , tổ chức,
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện
Nghĩa Hành theo quy định tại các Nghị định của
Chính phủ: Số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017

và số 67/2021/NĐ-CP  ngày 15/07/2021

Phương án sắp xếp lại, xử lý
nhà và đất trên địa bàn huyện

Nghĩa Hành

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



12 Khu tái định cư Nhơn Lộc 1, xã Hành Tín Đông 2,06 2,06 2,06 0,00 ONT xã Hành Tín
Đông Tờ 9

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Dự án
bố trí dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm

2020

KH 2023 (QĐ 1202 ngày
01/11/2023)

13 Kè chống sạt lở sông Phước Giang, xã Hành Dũng,
huyện Nghĩa Hành 2,56 2,56 2,56 0,00 DPC xã Hành Dũng Tờ 24,25,26

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 30/12/2021
của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

- Công trình được UBND tỉnh phê duyệt bổ sung
danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2022
huyện Nghĩa Hành tại Quyết định số 459/QĐ-

UBND ngày 17/025/2022

KH 2022 BS

B NGOÀI NGÂN SÁCH 0,20 0,20 0,20 0,00

14 Xưởng sản xuất ván ghép thanh và tinh chế gỗ 0,20 0,20 0,20 0,00 SKN TT Chợ Chùa Tờ BĐ 3

Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 31/5/2022
của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quyết
định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời

chấp thuận nhà đầu tư

KH 2022BS (QĐ 1317 ngày
23/11/2022)

Tổng cộng: 14 CT 24,64 24,64 4,97 19,67

STT Tên công trình, dự án Tổng diện tích (ha)

Diện tích thực
hiện trong năm

kế hoạch
(ha)

Diện tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm Địa điểm (đến
cấp xã, phường,

thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa
chính (tờ bản đồ số, thửa

số)

Cơ sở pháp lý (Chủ trương đầu tư, văn bản bố
trí vốn, …) Ghi chú

Diện tích
(ha)

Sử dụng vào
loại đất

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12)
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